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Thay đổi liên quan CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

1. BẢNG GIÁ

Bảng giá hiển 
thị mức giá ký 
hiệu ATO/ATC 
kèm theo khối 
lượng dư 
mua/dư bán 
tương ứng.

Bảng giá sẽ hiển thị 3 giá tốt nhất của hai bên 
mua/bán sau khi TRỪ PHẦN DỰ KHỚP.

• Lệnh ATO/ATC hiển thị trên bảng giá dưới 
dạng lệnh LO.

• Nếu còn dư mua/dư bán của lệnh giới hạn 
LO:
+ Giá hiển thị của lệnh ATO/ATC mua sẽ là giá 
cao nhất + 1 đơn vị yết giá.
+ Giá hiển thị của lệnh ATO/ATC bán sẽ là giá 
bán thấp nhất -1 đơn vị yết giá.

• Nếu không có lệnh LO trên bảng giá: Giá 
ATO/ATC sẽ hiển thị theo giá tham chiếu hoặc 
giá khớp lệnh gần nhất.

Lệnh ATO/ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn 
khi so khớp lệnh, ngoại trừ trường hợp lệnh đặt 
bán LO giá sàn hoặc lệnh đặt mua LO giá trần 
sẽ được xét ưu tiên theo thời gian với lệnh 
ATO/ATC:
• Khối lượng ATO không khớp hoặc khớp không 
hết sẽ tự động giải tỏa.
• Hết phiên ATC tất cả lệnh không được khớp 
hoặc khớp một phần sẽ hết hiệu lực.

Khi so khớp 
lệnh trong 
phiên khớp 
lệnh định kỳ mở 
cửa/đóng cửa, 
lệnh ATO/ATC 
được ưu tiên 
trước lệnh giới 
hạn LO.

HSX

HNX

SÀN HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI
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2. LỆNH MTL VÀ LỆNH PLO

Đặt lệnh 
ký hiệu MP.

Đặt lệnh ký hiệu MTL.

Lệnh MTL không khớp hết, phần còn lại sẽ 
chuyển thành lệnh LO (Giá LO mới = 
Giá khớp gần nhất +/-1 đơn vị yết giá).

Chia thành 2 đợt khớp lệnh:
• 14:45 - 14:55: Khớp lệnh định kỳ.
• 14:55 - 15:00: Khớp lệnh liên tục.

Khớp lệnh 
sau giờ PLO:
• 14h45 - 15h: 
Khớp lệnh 
liên tục.

HSX

HNX

SÀN HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI
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3. SỬA LỆNH - GIAO DỊCH KHỚP LỆNH

HSX

HNX

UPCOM

SÀN

• Được đồng thời sửa giá và 
khối lượng đối với lệnh đã 
đặt (trừ HSX).

• Thứ tự ưu tiên được tính 
kể từ khi lệnh sửa được 
nhập vào hệ thống.

HỆ THỐNG CŨ

KHÔNG ĐƯỢC sửa đồng thời giá 
và khối lượng đối với lệnh 
đã đặt.

Thứ tự ưu tiên của lệnh sửa:
• Sửa giảm khối lượng không 
làm thay đổi ưu tiên thời gian 
của lệnh.
• Sửa giá/sửa tăng khối lượng 
làm thay đổi thứ tự ưu tiên thời 
gian của lệnh.

HỆ THỐNG MỚI
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4. GIAO DỊCH LÔ LẺ

HSX

SÀN

• Giao dịch khớp lệnh: 
9:15 - 11:30 & 13:00 - 14:30.

• Giao dịch thỏa thuận: 
9:15 - 11:30 & 13:00 - 15:00.

• Giao dịch khớp lệnh: 9:00 
- 11:30 & 13:00 - 14:30.

• Giao dịch thỏa thuận: 
9:00 - 11:30 & 13:00 - 15:00.

HỆ THỐNG CŨ

• Giao dịch khớp lệnh: 
9:00 - 11:30 & 13:00 - 14:45.

• Giao dịch thỏa thuận: 
9:00 - 11:30 & 13:00 - 15:00.

• Giao dịch khớp lệnh: 9:00 - 
11:30 & 13:00 - 14:45
(Chỉ đặt lệnh LO, không huỷ/sửa 
lệnh trong phiên ATO & ATC).

• Giao dịch thỏa thuận: 
9:00 - 11:30 & 13:00 - 15:00.

HỆ THỐNG MỚI

HNX
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5. ROOM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

HSX

HNX

UPCOM

SÀN

Room nước ngoài chỉ 
giảm sau khi lệnh mua của 
NĐT nước ngoài được 
thực hiện khớp.

HỆ THỐNG CŨ

• Room nước ngoài giảm ngay 
khi lệnh mua của NĐT nước 
ngoài được nhập vào 
hệ thống.

• Room nước ngoài tăng lên 
nếu lệnh mua bị hủy/bị từ chối 
hoặc giảm khối lượng (áp 
dụng cho cả lệnh giới hạn và 
lệnh thỏa thuận).

HỆ THỐNG MỚI



06

6. LỆNH THỎA THUẬN

• Bên bán khởi tạo lệnh 
Giao dịch thỏa thuận và 
bên mua xác nhận/từ chối.

• Bên bán không được thao 
tác hủy lệnh đã đặt dù chưa 
khớp.

• Lệnh thỏa thuận chưa 
khớp được duy trì đến hết 
giờ giao dịch (15:00).

• Biên độ giá trần - giá sàn 
so với tham chiếu của Giao 
dịch thỏa thuận sau giờ 
(14:45 - 15:00) không thay 
đổi:
– HSX: +-7%
– HNX: +-10%
– UPCOM: +-15%

HỆ THỐNG CŨ

• Bên bán/bên mua đều có thể 
khởi tạo lệnh Giao dịch thỏa 
thuận. Bên còn lại thực hiện xác 
nhận/từ chối.

• Bên bán/bên mua được hủy 
lệnh đã đặt chưa khớp.

• Lệnh thỏa thuận đặt từ 9:00 
đến trước 14:45 và chưa khớp sẽ 
hết hiệu lực sau khi hết giờ giao 
dịch khớp lệnh (14:45). 
NĐT cần yêu cầu đặt lại lệnh 
thỏa thuận ở phiên giao dịch sau 
giờ (14:45-15:00) nếu có nhu cầu.

• Biên độ giá trần - giá sàn so với 
tham chiếu của Giao dịch thỏa 
thuận sau giờ (14:45 - 15:00) 
có thể thay đổi.

HỆ THỐNG MỚI

HSX

HNX

UPCOM

SÀN
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7. PCA - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ

HSX

SÀN

• Chứng khoán 
thuộc diện bị hạn 
chế giao dịch sẽ bị 
hạn chế về thời 
gian giao dịch: Chỉ 
được phiên chiều 
(13:00 - 15:00).

• Được hủy, sửa 
lệnh chưa khớp 
trong thời gian 
khớp lệnh liên tục.

• Được giao dịch 
khớp lệnh và giao 
dịch thỏa thuận cả 
lô chẵn, lô lẻ.

• Loại lệnh được 
đặt: LO, MP, ATC.

Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế 
giao dịch (Có ký hiệu trạng thái giao 
dịch C&R và RES) được áp dụng 
phương thức giao dịch khớp lệnh 
định kỳ (KLĐK) nhiều lần PCA:

ĐÓNG CỬA

BẮT ĐẦU TỪ 9:00 ĐẾN 
11:30 VÀ 13:00 ĐẾN 14:45, 
chứng khoán được giao 
dịch trong đợt KLĐK xác 
định giá mở cửa, sau đó 
đến các đợt KLĐK PCA, 
và đợt KLĐK xác định 
giá đóng cửa (Mỗi đợt 
PCA kéo dài 15 phút, 
gồm 10 phút đầu và 5 
phút cuối cho mỗi đợt).

Không cho phép NĐT 
sửa, hủy lệnh trong 5 
phút cuối đợt KLĐK PCA.

Chỉ cho phép sử dụng 
lệnh giới hạn (LO) trong 
các đợt KLĐK PCA.

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI
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2. CÁC LOẠI PHÍ

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Phí quản lý vị thế qua đêm (trả VSDC) 
= 2.550 đồng/ hợp đồng/ngày .

• Phí quản lý vị thế qua đêm (trả 
VSDC) = 0 đồng.
• Phí dịch vụ bù trừ chứng khoán 
phái sinh khi 
phát sinh 1 hợp đồng = 2.550 
đồng/hợp đồng vị thế.

Thay đổi liên quan CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1. TÀI KHOẢN MỞ MỚI

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Giao dịch vào ngày tiếp theo sau 
ngày mở tài khoản thành công. 

Giao dịch ngay trong ngày mở 
tài khoản thành công.
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4. PHIÊN GIAO DỊCH CỦA BOND FUTURES

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

• Có phiên giao dịch ATO .
• Được giao dịch cả ngày giao dịch 
cuối cùng (E).

• Không có phiên ATC, kéo dài 
phiên liên tục LO đến 14:45. 
• Chỉ được giao dịch phiên sáng 
ngày giao dịch cuối cùng (E).

3. NỘP KÝ QUỸ ĐỂ MỞ VỊ THẾ

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Trước khi mở vị thế:  NĐT nộp tiền 
vào tài khoản phái sinh tại Yuanta 
Việt Nam và phải nộp ký quỹ lên 
VSDC.

• Trước khi mở vị thế: NĐT nộp tiền 
vào TK phái sinh tại Yuanta Việt Nam
• Việc nộp ký quỹ lên VSDC: Yuanta 
Việt Nam sẽ chủ động thực hiện thay 
khách hàng trước 8:30 ngày T+1
• Cuối ngày T0, VSDC thông báo 
nghĩa vụ ký quỹ trên tài khoản phái 
sinh của khách hàng và kiểm tra 
nghĩa vụ nộp ký quỹ của T0 vào ngày 
T+1. 
• Đến 09h30 ngày T+1, VSDC kiểm tra 
nghĩa vụ ký quỹ chưa đủ thì tài khoản 
sẽ bị đóng băng theo quy định
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5. LỆNH MTL

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Lệnh MTL khi đặt sẽ khớp với mức 
giá tốt nhất của bên đối ứng. Phần 
còn lại được chuyển thành lệnh LO 
mới mức giá khớp lệnh gần nhất .

Khi đặt sẽ khớp hết với lệnh đối ứng, 
phần còn lại của lệnh được chuyền 
thành lệnh LO với mức giá đặt lệnh 
• Đối với lệnh mua: Giá khớp lệnh 
gần nhất +1 đơn vị giá .
• Đối với lệnh bán: Giá khớp lệnh gần 
nhất -1 đơn vị giá.

6. LỆNH ATO/ATC 

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Lệnh ATO/ATC được ưu tiên trước 
lệnh giới hạn khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO/ATC được ưu tiên trước 
lệnh giới hạn khi so khớp lệnh, ngoại 
trừ trường hợp lệnh đặt bán LO giá 
sàn hoặc lệnh đặt mua LO giá trần sẽ 
được xét ưu tiên theo thời gian với 
lệnh ATO/ATC.
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7. THÔNG TIN HIỂN THỊ TRÊN BẢNG GIÁ KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

HỆ THỐNG CŨ HỆ THỐNG MỚI

Ba mức giá chào mua, chào bán 
tốt nhất của từng loại chứng 
khoán kèm theo khối lượng 
đặt mua, bán tương ứng với các 
mức giá đó.

Hiển thị khối lượng tương ứng 3 
mức giá dư mua/ dư bán tốt nhất 
còn lại sau khi dự kiến khớp của 
từng chứng khoán .
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8. QUY ĐỊNH MÃ HỢP ĐỒNG

• Các mã giao dịch đã niêm yết trước thời điểm vận hành hệ thống 
mới sẽ giữ nguyên. 
• Các mã giao dịch niêm yết sau thời điểm vận hành hệ thống mới sẽ 
được đánh mã theo quy định mới, cụ thể như sau:

Vị trí ký tự (Độ dài) Thông tin Quy ước

1 (1) Loại chứng khoán CKPS = 4

3 (2) Tài sản cơ sở
VN30 = I1
GB05 = B5
GB10 = BA

6 (1) Tháng đáo hạn
[01] 1 [02] 2 [03] 3 [04] 4 [05] 5 [06] 6

[07] 7 [08] 8 [09] 9 [10] A [11] B [12] C

2 (1)
Nhóm chứng khoán

phái sinh HĐTL = 1

7 (3)
Định danh của
chứng khoán

phái sinh
HĐTL = 000

5 (1) Năm đáo hạn

[2010] 0 [2016] 6 [2022] C [2028] J [2034] Q

[2011] 1 [2017] 7 [2023] D [2029] K [2035] R

[2012] 2 [2018] 8 [2024] E [2030] L [2036] S

[2013] 3 [2019] 9 [2025] F [2031] M [2037] T

[2014] 4 [2020] A [2026] G [2032] N [2038] V

[2015] 5 [2021] B [2027] H [2033] P [2039] W

Ví dụ: sản phẩm VN30 Index Futures đáo hạn tháng 04/2025 mã HĐ hiển thị 
trên bảng giá: 41I1F4000



Tập Đoàn Tài Chính Yuanta hiện là một trong những tập đoàn tài chính, 
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm lớn nhất tại Đài Loan với tổng tài 
sản hơn 107 tỷ USD (ghi nhận đến quý 1 năm 2024) và cũng là một trong 
những tập đoàn tài chính hàng đầu tại thị trường Châu Á.

Yuanta đã tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 
bằng việc mua và nắm giữ 44.68% cổ phần trong Công Ty Chứng Khoán 
Đệ Nhất của Tỉnh Bình Dương. Cuối năm 2017, Yuanta đã đạt được sự 
đồng thuận với tất cả cổ đông để tiến hành mua lại và sở hữu 99,95% 
công ty. Đến tháng 2/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 
đã chấp thuận cho công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng Khoán 
Yuanta Việt Nam (YSVN), chuyển Hội sở chính về Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Tháng 8/2020, UBCKNN đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn 
điều lệ của Yuanta Việt Nam lên 1.500 tỷ đồng, tháng 11/2021 tăng vốn 
điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và tháng 2/2023 tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ 
đồng, tiếp tục mở rộng kinh doanh để gia nhập vào nhóm các công ty 
chứng khoán có quy mô lớn nhất đang hoạt động trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam.
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Mới đây, Tạp chí uy tín hàng đầu ngành tài chính Asiamoney đã công 
bố kết quả cuộc bình chọn Asiamoney Brokers Poll 2023, theo đó, 
Chứng khoán Yuanta Việt nam vinh dự vào Công ty Chứng khoán 
nước ngoài Tốt nhất Việt Nam, đồng thời nhận 11 giải thưởng dành 
cho tập thể và cá nhân, vượt qua nhiều công ty chứng khoán hàng 
đầu khác tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Yuanta Việt Nam được 
vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023, 2024” 
(Best Companies to Work for in Asia) do tạp chí hàng đầu về nhân sự 
khu vực Châu Á – HR Asia trao tặng.

Tính đến nay, ngoài Hội Sở chính tại TP.HCM, YSVN có 6 chi nhánh 
trên khắp cả nước, bao gồm: CN Chợ Lớn (Quận 5, TPHCM), CN Bình 
Dương, CN Đồng Nai, CN Hà Nội, CN Đà Nẵng và CN Vũng Tàu.
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NỀN TẢNG ĐẦU TƯ

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

YSfuture - Ứng dụng Giao dịch Phái sinh
Ứng dụng chuyên biệt dành cho giao dịch chứng 
khoán phái sinh.

ysfuture.vn

YSflex - Ứng dụng Đầu tư tin cậy và hiệu quả
Ứng dụng đầu tư chứng khoán tập trung nâng cao 
trải nghiệm đầu tư của khách hàng theo tiêu chí Tin 
cậy, Toàn diện, Thuận tiện và Hiệu quả.

ysflex.yuanta.com.vn

YSsaving - Đầu tư tích lũy cổ phiếu
Công cụ đầu tư tích lũy cổ phiếu hàng đầu - sở hữu 
động lực tăng trưởng bền vững cùng triển vọng giúp 
gia tăng tài sản của nhà đầu tư trong dài hạn.

YSwealth - Công cụ Tư vấn Quản lý Tài sản
Công cụ đầu tư theo danh mục cổ phiếu phù 
hợp khẩu vị nhà đầu tư, được phân tích kỹ 
lưỡng từ tiềm năng tăng trưởng và diễn biến 
thị trường. Đầu tư theo danh mục YSwealth 
ngay trên
nentang.yuanta.com.vn/quan-ly-tai-san-yswealth

nentang.yuanta.com.vn/tich-luy-tai-san-yssaving
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DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

YSradar - Công cụ Phân tích Toàn diện Thị trường

Công cụ tổng hợp, phân tích toàn diện dữ liệu và 
cung cấp khuyến nghị theo tín hiệu thị trường.

ysradar.yuanta.com.vn

YSuri - Trợ thủ AI đắc lực của mọi nhà đầu tư
Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) & 
Máy học (Machine Learning), YSuri là trợ thủ 
đắc lực hỗ trợ giải đáp các thắc mắc trong 
quá trình đầu tư.

t.me/ysvn_bot

YSedu - Hệ thống Đào tạo Năng lực Đầu tư 
Thực chiến
Chuỗi các khóa học chuyên sâu và toàn diện về 
đầu tư chứng khoán với các bài giảng dễ hiểu, 
trực quan và sinh động.

ysedu.yuanta.com.vn

YSinvest - Cổng thông tin thị trường tích 
hợp Bộ lọc và Đánh giá Cổ phiếu

Cập nhật dữ liệu thị trường theo thời gian 
thực, tích hợp Stock Screener – bộ lọc cổ 
phiếu theo phân tích kỹ thuật - chỉ số tài 
chính - giao dịch khối ngoại và Stock 
Rating – đánh giá toàn diện chất lượng cổ 
phiếu, giúp nhà đầu tư có thêm nguồn 
thông tin tham khảo tin cậy.

yuanta.com.vn/ysinvest

YSinvestYSinvest
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